
PHÒNG NGHIỆP VỤ

NAM NỮ
THƯỜNG 

TRÚ

CHỖ Ở 

HIỆN NAY

VĂN 

BẰNG 

CHUYÊN 

MÔN 

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

CHUYÊN KHOA

1

000.00.12.H1

9-210519-

0009
Lê Thị Tâm

30/07/

1993
174323123

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học Trà 

Vinh

7/2020-3/2021;

3/2021-5/2021

Bệnh viện đa 

khoa Đồng 

Nai

BV ĐK 

Đồng Nai 2

31/3, tổ 3, khu 

phố 2, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

31/3, tổ 3, khu 

phố 2, phường 

Long Bình Tân, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

thực hiện 

công tác Điều 

dưỡng nay 

điều chỉnh 

Cử nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

02/12/2010
Công an 

Đồng Nai

2

000.00.12.H1

9-210513-

0017

Đỗ Văn 

Phong

20/06/1

982
271919492 Y sĩ đa khoa 2006

Trung cấp 

Quân Y 2
07/2019-06/2020

Trung tâm Y 

tế thành phố 

Biên Hòa 

Tổ 4, khu phố 5, 

phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tổ 4, khu phố 

5, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

thực hiện 

công tác Điều 

dưỡng nay 

điều chỉnh Y 

sĩ đa khoa

Y sĩ

Sơ cấp cứu ban đầu, khám 

bệnh, chữa bệnh thông 

thường  tại Trạm Y tế theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ 

Y tế, Bộ Nội vụ

16/11/2017
Công an 

Đồng Nai

3

000.00.12.H1

9-210512-

0007

Trần Thị 

Ngọc Hạnh

01/03/

1990
321392127

Cử nhân 

điều dưỡng 
2020

Đại học Trà 

Vinh
12/2019-04/2021

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai

1048A, khu phố 

2, phường Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1048A, khu phố 

2, phường Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

học nay điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

12/06/2006
Công an 

Bến Tre

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Từ 01.06.2021 đến 25.08.2021) 

STT
MÃ SỐ    

HỒ SƠ
HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

Số CMND

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN 

MÔN

ĐỀ XUẤT TỔ THƯ KÝ

Ngày cấp 

CMND

Nơi 

cấp 

CMND

NĂM TỐT 

NGHIỆP

TRƯỜNG 

ĐÀO TẠO

THỜI GIAN 

CÔNG 

TÁC/THỰC 

HÀNH

ĐƠN VỊ 

CÔNG 

TÁC/ 

THỰC 

HÀNH

ĐỊA CHỈ

NGƯỜI 

HÀNH 

NGHỀ ĐỀ 

XUẤT



4

000.00.12.H1

9-210623-

0006

Trần Lê 

Hữu Sang 

24/11/1

991
272012337 Bác sĩ 2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

12/2019-06/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Trảng Bom 

Khu phố 1, thị 

trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Khu phố 1, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
22/09/2020

CA Đồng 

Nai

5

000.00.12.H1

9-210616-

0009

Lê Thị 

Tuyến 

10/04/

1984
272403360

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

09/2019-06/2021

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú 

Khu 4, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Khu 4, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Y sĩ 

Y học cổ 

truyền nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

Y học cổ 

truyền 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

10/09/2016
CA Đồng 

Nai

6

000.00.12.H1

9-210616-

0014

Đặng Thị 

Mai Lý

19/08/

1990
272166897

Bác sĩ đa 

khoa 
2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

12/2019-06/2021

Trung tâm Y 

tế huyện Tân 

Phú 

Ấp 2, xã Phú Lộc, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 2, xã Phú 

Lộc, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Bác sĩ 

đa khoa 

Bác sĩ 
KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA
06/09/2007

CA Đồng 

Nai

7

000.00.12.H1

9-210608-

0010

Hà Thị Bích 

Lê

20/10/

1982
260890519

Cao đẳng 

điều dưỡng 
2018

Cao đẳng Nghề 

số 8
08/2020-04/2021

Bệnh viện 

Quốc tế 

Đồng Nai 

Bình Thuận 

Phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

23/02/2012

Công an 

Bình 

Thuận

8

000.00.12.H1

9-210601-

0019

Nguyễn Thị 

Tuyết Chinh

17/10/

1983
271531377

Y sĩ Y học 

cổ truyền
2019

Trung cấp 

Bách khoa 

Đồng Nai 

05/2020-05/2021

Bệnh viện Y 

dược cổ 

truyền Đồng 

Nai 

Khu phố 5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 5, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN Điều 

dưỡng trung 

học nay đề 

nghị điều 

chỉnh Y sĩ 

YHCT

Y sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ 

TRUYỀN

03/03/2014
Công an 

Đồng Nai 

9

000.00.12.H1

9-210527-

0006

Phan Thị 

Kim Loan

24/03/

1985
272777461

Cao đẳng 

xét nghiệm 
2020

Cao đẳng Y tế 

Đồng Nai 
07/2020-04/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Xuân Lộc 

Khu 5, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Khu 5, thị trấn 

Gia Ray, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Điều 

dưỡng nay đề 

nghị bổ sung 

Cao đẳng xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN XÉT 

NGHIỆM
31/05/2015

Công an 

Đồng Nai

10

000.00.12.H1

9-210521-

0017

Đỗ Văn 

Kiên 

02/08/1

991
272671222

Cử nhân xét 

nghiệm y 

học 

2020
Đại học Y 

dược Cần Thơ 
08/2020-05/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Khánh 

Khu phố 1, 

phường Xuân 

Hoà, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, 

phường Xuân 

Hoà, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

Xét nghiệm 

nay điều 

chỉnh Chuyên 

khoa xét 

nghiệm 

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
22/05/2014

Công an 

Đồng Nai



11
H19-210707-

0018

Phan Văn 

Thanh

19/03/1

960
270061913

GCN Kỹ 

thuật Y học 

chuyên 

ngành Xét 

nghiệm 

2020

Đại học Y 

dược thành 

phố Hồ Chí 

Minh

10/2020-06/2021

Phòng khám 

đa khoa An 

Phúc Sài Gòn

158/48/67/3, 

CMT8, phường 

Quang Vinh, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

158/48/67/3, 

CMT8, phường 

Quang Vinh, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Đã được cấp 

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

hóa sinh nay 

đề nghị bổ 

sung CK xét 

nghiệm

Kỹ thuật 

viên

CHUYÊN KHOA XÉT 

NGHIỆM
29/03/2008

Công an 

Đồng Nai

12

000.00.12.H1

9-210705-

0003

Ngô Xuân 

Tâm 

24/12/

1984
272824568

Cử nhân 

điều dưỡng 
2016

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

01/2018-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

07/05/2021

Công 

anĐồng 

Nai

13

000.00.12.H1

9-210705-

0004

Nguyễn Thị 

Hằng

25/05/

1988
272801893

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng 

08/2018-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

xã Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

19/03/2016

Công 

anĐồng 

Nai

14

000.00.12.H1

9-210705-

0005

Trịnh Thị 

Dung

02/09/

1988
276127170

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng 

08/2018-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

xã Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

08/12/2020

Công 

anĐồng 

Nai

15

000.00.12.H1

9-210705-

0006

Phạm Thị 

Tuyết Minh 

15/11/

1981
271552559

Cử nhân 

điều dưỡng 
2013

Đại học Y 

dược Cần Thơ
08/2018-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

xã Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

29/09/2007

Công 

anĐồng 

Nai



16

000.00.12.H1

9-210705-

0007

Võ Thị 

Thắm 

04/04/

1990
271976794

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng 

08/2018-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

xã Tam An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã Tam An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN cao 

đẳng điều 

dưỡng nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

18/08/2020

Công 

anĐồng 

Nai

17

000.00.12.H1

9-210705-

0008

Phạm Văn 

Sinh 

18/07/1

988
276049881

Cử nhân 

điều dưỡng 
2018

Đại học Kỹ 

thuật Y - Dược 

Đà Nẵng 

08/2018-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

phường Tam 

Phước, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

phường Tam 

Phước, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

GMHS nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

06/08/2019

Công 

anĐồng 

Nai

18

000.00.12.H1

9-210705-

0009

Lưu Văn 

Phước 

19/02/1

982
272825484

Cử nhân 

hình ảnh Y 

học 

2020
Đại học Y 

dược Cần Thơ
09/2020-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

xã Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN KTV 

Xquang nay 

đề nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân chẩn 

đoán hình ảnh 

Kỹ thuật 

viên

KỸ THUẬT VIÊN CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH
16/06/2016

Công 

anĐồng 

Nai

19

000.00.12.H1

9-210705-

0020
Thổ Cảnh

10/09/1

979
271452908 Bác sĩ 2019

Đại học Y 

dược Cần Thơ
01/2020-06/2021

Trung tâm Y 

tế huyện 

Cẩm Mỹ

xã Xuân Quế, tỉnh 

Đồng Nai

xã Xuân Quế, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN thay 

băng, tiêm 

chích nay đề 

nghị điều 

chỉnh KCB 

Nội - Nhi 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH ĐA KHOA HỆ NỘI - 

NHI

22/10/2020

Công 

anĐồng 

Nai

20

000.00.12.H1

9-210625-

0007

Lâm Thị 

Hải Oanh 

21/03/

1987
271798446

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học  Y 

Dược TP. Hồ 

Chí Minh  

08/2018-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

xã Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Hộ 

sinh trung 

học  nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

09/05/2013

Công 

anĐồng 

Nai

21

000.00.12.H1

9-210625-

0008

Nguyễn Thị 

Vẻ

05/06/

1989
272847143

Cử nhân 

điều dưỡng 
2019

Đại học  Y 

Dược TP. Hồ 

Chí Minh  

08/2018-06/2021

Bệnh viện đa 

khoa khu 

vực Long 

Thành 

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Hộ 

sinh trung 

học  nay đề 

nghị điều 

chỉnh Cử 

nhân điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

viên

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

15/07/2016

Công 

anĐồng 

Nai



22

000.00.12.H1

9-210514-

0006

Nguyễn 

Đình Oai
183769863

CKI Chấn 

thương 

chỉnh hình 

2020

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN Ngoại 

khoa nay bổ 

sung Chấn 

thương chỉnh 

hình

Bác sĩ

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH

10/08/2009
Công an 

Hà Tĩnh

23

000.00.12.H1

9-210521-

0028
Phan Thị Bé

17/01/1

988
381455660 CKI Nội tiết 2019

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Nội 

tổng hợp nay 

đề nghị bổ 

sung chuyên 

khoa Nội tiết 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

NỘI TIẾT

20/07/2017
Công an 

Cà Mau

24
000.00.12.H1

9-210611

Trần Công 

Thưởng

28/02/1

960
270930858

Chứng chỉ 

định hướng 

CK Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

Khu phố 1, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 1, 

phường Trảng 

Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

chẩn đoán 

hình ảnh

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

CA Đồng 

Nai

25
000.00.12.H1

9-210608

Phan Trung 

Kiên

05/06/1

988
173263065

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh

2019
Học Viện 

Quân Y 

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Siêu 

âm nay đề 

nghị bổ sung 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Bác sĩ 

YHCT

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

29/03/2006
Công an 

Thanh Hóa

26

000.00.12.H1

9-210528-

0003

Nguyễn Thị 

Hà

16/09/

1982
272618411

Chứng chỉ 

Siêu âm 

thực hành 

2019

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

Ấp 1, xã Mã Đà, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Ấp 1, xã Mã 

Đà, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

Siêu âm 

Bác sĩ SIÊU ÂM TỔNG QUÁT 20/08/2013
Công an 

Đồng Nai

27

000.00.12.H1

9-210527-

0019

Huỳnh Thị 

Hà Như

28/06/

1992
272254203 CKI Da liễu 2020

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Phú Yên, xã Phú 

Trung, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Xã Phú Trung, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB CK 

Nội nay đề 

nghị bổ sung 

Da liễu 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

17/07/2008
Công an 

Đồng Nai

28

000.00.12.H1

9-210525-

0023

Nguyễn 

Mạnh Hùng

22/07/1

967
035067001704

Chứng chỉ 

Định hướng 

CK Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

2020

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

87/79 Nguyễn Sỹ 

Sách, phường 15, 

quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

87/79 Nguyễn 

Sỹ Sách, 

phường 15, 

quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Siêu 

âm nay đề 

nghị bổ sung 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

19/10/2018

Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư



29

000.00.12.H1

9-210524-

0008

Đặng Thị 

Phương Lan

09/10/

1979
233022818

CKI Chẩn 

đoán hình 

ảnh

2018

Đại học Y 

khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

xã Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

xã Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB đa 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

26/12/2019
Công an 

Kon Tum

30

000.00.12.H1

9-210524-

0017

Nguyễn 

Thành Hòa

01/01/1

974
024862392

Chứng chỉ 

địnhhướng 

CK Tạo 

hình thẩm 

mỹ 

2015

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

phường Tân 

Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Khu phố 5, 

phường Tân 

Phong, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Ngoại 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

chuyên khoa 

Phẫu thuật 

tạo hình thẩm 

mỹ

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

TẠO HÌNH THẨM MỸ

10/05/2013

Công an 

TP Hồ Chí 

Minh

31

000.00.12.H1

9-210521-

0008

Võ Minh 

Châu

19/02/1

980
381080460

CKI. Chấn 

thương 

chỉnh hình 

2020

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Ngoại 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

chuyên khoa 

Chấn thương 

chỉnh hình

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

CHẤN THƯƠNG CHỈNH 

HÌNH

01/11/2007
Công an 

Cà Mau

32

000.00.12.H1

9-210607-

0008

Nguyễn Trí 

Dũng 

20/02/1

960
271484459

Chứng chỉ 

CK sơ bộ 

Da liễu 

1994

Đại học Y 

dược TP. Hồ 

Chí Minh 

Khu phố 2, 

phường Quyết 

Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Khu phố 2, 

phường Quyết 

Thắng, thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Đã được cấp 

CCHN 

KBCB Nội 

khoa nay đề 

nghị bổ sung 

chuyên khoa 

Da liễu 

Bác sĩ 

KHÁM BỆNH, CHỮA 

BỆNH CHUYÊN KHOA 

DA LIỄU

24/05/2005
Công an 

Đồng Nai 

Tổng cộng : 32 trường hợp./.




